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1 BVĐK Đồng Nai 

Số 02, Đường Đồng Khởi, 

Phường Tam Hòa, Thành phố 

Biên Hòa, Đồng Nai

Đã báo 

cáo

Chưa 

báo cáo

2
Công ty CP BVĐK Đồng 

Nai

Số 02, Đường Đồng Khởi, 

Phường Tam Hòa, Thành phố 

Biên Hòa, Đồng Nai

Đã báo 

cáo

3 BVĐK Thống Nhất 

Số 234 Quốc lộ 1, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

Chưa báo 

cáo

4 Bệnh viện Phổi
Phước Tân, Long Thành, Đồng 

Nai

Chưa báo 

cáo

Chưa báo 

cáo

5 Bệnh viện Nhi Đồng Nai

Khu phố 5, Phường Tân Hiệp, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

Chưa báo 

cáo

Đã báo cáo

6 BV Y D Cổ truyền

Đường Đồng Khởi, Khu phố 9, 

Phường Tân Phong, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Chưa báo 

cáo

Chưa báo 

cáo

7 Bv Da Liễu

Tổ 13, khu phố 3, phường Trảng 

Dài, Thành phố Biên Hòa, Đồng 

Nai

Chưa báo 

cáo

Chưa báo 

cáo

BV ĐK Khu Vực

1 BVĐK Long Khánh
911 Đường 21/4, P.Suối Tre, Tp 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

Chưa báo 

cáo

2 BVĐK Long Thành

Khu Phước Hải thị trấn Long 

Thành, thị trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

Chưa báo 

cáo

3

BVĐK Khu Vực Định 

Quán

KP Hiệp Quyết - TT.Định Quán - 

H.Định Quán – Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

Chưa báo 

cáo

TTYT Huyện

1

TTYT huyện Thống Nhất

Ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, 

Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng 

Nai

Chưa báo 

cáo

2

TTYT Cẩm Mỹ

Hương lộ 10, ấp Suối Cả, xã Long 

Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Chưa báo 

cáo

3
TTYT huyện Xuân Lộc

ấp Suối Cát, Xã Suối Cát, Huyện 

Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

Chưa báo 

cáo

4

TTYT Biên Hòa

98/487 Đường Phạm Văn Thuận, 

Phường Tân Mai,Tp.Biên Hòa, 

Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

Chưa báo 

cáo

5

TTYT HUYỆN VĨNH 

CỬU

Khu Phố 3, TT Vĩnh An, Thị trấn 

Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh 

Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

Chưa báo 

cáo
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TTYT Trảng Bom

Đường Nguyễn Huệ, KP3, Thị 

trấn Trảng Bom, Huyện Trảng 

Bom, Tỉnh Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

Chưa báo 

cáo

7
TTYT Huyện Tân Phú

 Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

8
TTYT Huyện Nhơn Trạch

ấp Xóm Hố, Xã Phú Hội, Huyện 

Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

TTYT DP 

1

TTYT TP. Long Khánh

số 03, đường CMT8, phường 

Xuân An, TP. Long Khánh, Đồng 

Nai

Chưa báo 

cáo

2

TTYT huyện Long Thành 

Khu Phước Hải, Thị trấn Long 

Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh 

Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

3

TTYT Định Quán

KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định 

Quán, Huyện Định Quán, Đồng 

Nai

Chưa báo 

cáo

4

CDC
Khu phố 9, Phường Tân Phong, 

TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

Các BV ngoài Công lập

1

Viện Pháp Y Tâm Thần 

TW Biên Hòa

1310A Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 

7, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, 

Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

2

Bệnh viện Tâm Thần TW2

Đường Nguyễn Ái Quốc, KP7, P. 

Tân Phong, Tp Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai

Đã báo 

cáo

3
BV Công ty Cao su

phường Suối Tre - thành phố 

Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

4

BV Tâm Hồng Phước

Số 148A,KP1, Nguyễn Ái Quốc, 

phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, Đồng Nai, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 

Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

5

BV  Âu Cơ 

Đường vào bệnh viện Âu Cơ, Tân 

Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng 

Nai

Chưa báo 

cáo

6

BVĐH Y Dược Shing 

Mark

1054 QL51, Long Bình Tân, 

Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Đã báo 

cáo

7

BVQT Đồng Nai

1048A Phạm Văn Thuận, Tân 

Mai, Thành phố Biên Hòa, Đồng 

Nai

8

BV ITO
 F99 Đ. Võ Thị Sáu, Thống Nhất, 

Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Các PKĐK

1

PK ĐK Tam Đức
15 Xa lộ Hà Nội, Tân Biên, Thành 

phố Biên Hòa, Đồng Nai

Đã báo 

cáo

Đã báo cáo

2

PK ĐK Ái Nghĩa - Biên 

Hòa

33 Đ. Đồng Khởi, Tân Hiệp, 

Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

Chưa báo 

cáo

3

PK ĐK Ái Nghĩa - Long 

Thành

Lê Duẩn, TT. Long Thành, Long 

Thành, Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

Chưa báo 

cáo

4
PK ĐK Thiện Nhân

ĐT768, Thanh Phú, Vĩnh Cửu, 

Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

Chưa báo 

cáo

5

PK ĐK Ái Nghĩa - Nhơn 

Trạch

ĐT25B, Phước Thiền, Nhơn 

Trạch, Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

Chưa báo 

cáo



6

Cơ sở cái nghiện  Lê Hà 

Nguyễn

Tổ 5 Khu phố 3, TT. Tràng Bỏm, 

Trảng Bom, Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

7

Cơ sở điều trị NMT - Sở 

LĐ TBXH

5 Đ. Phan Đình Phùng, Quyết 

Thắng, Thành phố Biên Hòa, 

Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

PK ĐK y Đức Đã báo cáo

KHỐI KINH DOANH

1

Nhà Thuốc BV Đồng Nai

Số 02, Đường Đồng Khởi, 

Phường Tam Hòa, Thành phố 

Biên Hòa, Đồng Nai

Đã báo 

cáo

Đã báo cáo

2

Nhà Thuốc BV Đồng Nai 

(Khu B)

Số 02, Đường Đồng Khởi, 

Phường Tam Hòa, Thành phố 

Biên Hòa, Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

Chưa báo 

cáo

3

Nhà thuốc BV Thống 

Nhất 

Số 234 Quốc lộ 1, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

Chưa báo 

cáo

4
NT BV Định Quán

KP Hiệp Quyết, Phú Lợi, Định 

Quán, Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

Chưa báo 

cáo

5
NT TTYT Huyện Tân Phú

Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

Chưa báo 

cáo

6

Nhà thuốc BV Long 

Khánh

911 Đường 21/4, P.Suối Tre, Tp 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

Chưa báo 

cáo

7

TTYT huyện Xuân Lộc 

(nhà thuốc)

Ấp Suối Cát, Xã Suối Cát, Huyện 

Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai

Chưa báo 

cáo

Chưa báo 

cáo

8

Công ty CP Dược Đồng 

Nai

221B Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, 

Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Đã báo 

cáo

Chưa báo 

cáo


